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PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2018/QĐ-TTg
ngày     tháng    năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

	Mẫu số 01
	Quyết định về việc từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền.

	Mẫu số 02


	Đơn đề nghị cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cho người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền.

	Mẫu số 03
	Đơn đề nghị cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh.

	Mẫu số 04
	Thông báo về việc cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cho người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền.

	Mẫu số 05
	Thông báo về việc từ chối cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử đối với người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền.

	Mẫu số 06


	Đơn đề nghị hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử đối với người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền.

	Mẫu số 07


	Thông báo về việc hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền.

	Mẫu số 08
	Bản khai đối với Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ.

	Mẫu số 09
	Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ.

	Mẫu số 10
	Bản khai đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện du lịch tự lái, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa.

	Mẫu số 11 
	Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện du lịch tự lái, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa.

	Mẫu số 12
	Bản khai đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh.

	Mẫu số 13
	Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh.

	Mẫu số 14
	Yêu cầu khai báo sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng điện tử.

	Mẫu số 15
	Bản khai sửa chữa, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng điện tử.

	Mẫu số 16
	Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với hồ sơ điện tử sửa đổi, bổ sung.

	Mẫu số 17
	Bản khai cấp thị thực tại cửa khẩu.

	Mẫu số 18
	Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với người nhận thị thực tại cửa khẩu.


Mẫu số 01. Quyết định về việc từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền

	BỘ CHỈ HUY BĐBP.. (1) 
ĐỒN BPCK..(2).

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /QĐ-BPCK
	...(3)..., ngày    tháng    năm 20....


                                                            QUYẾT ĐỊNH
Về việc từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền

Căn cứ................................................................................................(4)
Quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số...../2018/QĐ-TTg ngày.....   tháng......năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu;

Theo đề nghị của Đội trưởng đội Thủ tục Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu...........................(5),

Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu …..................(6) …...................

                                                   QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Biên phòng cửa khẩu .....(7) từ chối thực hiện thủ tục nhập cảnh /xuất cảnh/cấp thị thực tại cửa khẩu bằng phương thức điện tử đối với.............(8)

Điều 2. Thủ tục nhập cảnh /xuất cảnh/cấp thị thực tại cửa khẩu đối với ....... (9) được Biên phòng cửa khẩu .....(10) thực hiện theo cách thức thủ công tại: ..................(11)

Điều 3. Đội trưởng đội Thủ tục Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu...............(12) chịu trách nhiệm thông báo cho .........(13) để thực hiện và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu............(14) để phối hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày....tháng....năm ….................
	 Nơi nhận:
- Đội Thủ tục (để thực hiện);
- Lưu...
	ĐỒN TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
(Chữ ký số trong trường hợp gửi qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử )


Ghi chú:
- (1) Tên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- (2), (5) Tên Đồn Biên phòng cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (3) Tên địa danh;

- (4) Lý do từ chối từ chối thực hiện thủ tục biên phòng  điện tử; 

- (5), (12) Tên Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu;

- (7), (10), (11), (14) Tên cửa khẩu;

- (8), (9), Tên người, phương tiện bị từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (13) Người làm thủ tục.

Mẫu số 02. Đơn đề nghị cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cho người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền.

	TÊN CƠ QUAN
DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:      /
	    ...(1)..., ngày    tháng    năm 20....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cho người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền
Tên cơ quan/doanh nghiệp: ….....................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: …............ngày cấp: ….........

Cơ quan cấp:...............................................................................................

Người chịu trách nhiệm khai báo thủ tục biên phòng điện tử:
- Họ và tên: …......................... Chức vụ: .....................................................

- Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: ….........Ngày cấp:……….

Cơ quan cấp:............
- Địa chỉ liên hệ: ….......................................................................................
- Điện thoại: …..............Fax:................... Email: …....................................
- Thông tin đăng ký sử dụng chữ ký số:
+ Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số: .......................................................
+ Cơ quan, tổ chức được cấp chứng thư số: ................................................
+ Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số: ....................................................
+ Dữ liệu để kiểm tra chữ ký số: .................................................................
Đề nghị được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu: …..........(2) và cam kết chấp hành đúng các quy định của Quyết định số ..../2018/QĐ-TTg, ngày... tháng .... năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý và các quy định pháp luật liên quan./.

	 Nơi nhận:
- BPCK....(3) (để đăng ký);
- Lưu:....
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
(Chữ ký số trong trường hợp gửi qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử )



Ghi chú:
- Trường hợp có từ 02 người đăng ký chịu trách nhiệm khai báo thủ tục biên phòng điện tử, doanh nghiệp lập danh sách đính kèm theo bản đăng ký;
- (1) Địa danh;

- (2), (3) Tên đơn vị BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử.

Mẫu số 03. Đơn đề nghị cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	    ...(1)..., ngày    tháng    năm 20....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử 
 
1. Họ tên: …...............................................................................................

2. Sinh ngày..........tháng.........năm:..................................giới tính............................

3. Nghề nghiệp: ….......................................................................................
4. Địa chỉ thường trú:...................................................................................
5. Điện thoại…………………Fax………………….e-mail:….................

6. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: …....................................
Ngày cấp:……………………Cơ quan cấp:................................................
7. Thời gian dự kiến xuất cảnh/nhập cảnh………………………………………

8. Cửa khẩu dự kiến xuất cảnh/ nhập cảnh…………………………………….

9. Loại giấy tờ xuất nhập cảnh: ………………………………………………

Đề nghị được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu....................(2) và cam kết chấp hành đúng các quy định của Quyết định số ..../2018/QĐ-TTg, ngày... tháng .... năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý và các quy định pháp luật liên quan./.
	 Nơi nhận:
- BPCK....(3) (để đăng ký);
- Lưu:....
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ghi rõ họ tên)




Ghi chú:
- (1) Địa danh;

- (2), (3) Tên đơn vị BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử.

Mẫu số 04. Thông báo về việc cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cho người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền
	BỘ CHỈ HUY BĐBP..(1)..
ĐỒN BPCK..(2)..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

	Số:      /TB-BPCK
	                        ...(3)..., ngày    tháng    năm 20....


                                                                                                                    

                                                              THÔNG BÁO
V/v cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cho người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền

Căn cứ Quyết định số ..../2018/QĐ-TTg, ngày... tháng .... năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý;

Xét đề nghị của.. .......(4) tại văn bản số: …. Ngày…tháng …năm 20... về việc đề nghị cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử,

Đồn Biên phòng cửa khẩu .............................(5) thông báo:

Kể từ ngày.... tháng.... năm 20.....(6) được phép truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử để thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu.....................................(7) bằng các tài khoản sau:

1. …..............................................................................................................
2. …............................................................................................................/.

	            Nơi nhận:
            - (8);
            - Lưu:
	ĐỒN TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
(Chữ ký số trong trường hợp gửi qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử )



Ghi chú:
- (1) Tên Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh có đơn vị cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (2), (5) Tên đơn vị BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (3) Địa danh;

- (4), (8) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ quản hoặc tên công dân Việt Nam đề nghị cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử;

- (6) Tên người làm thủ tục;

- (7) Tên cửa khẩu.

Mẫu số 05. Thông báo về việc từ chối cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cho người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền
	BỘ CHỈ HUY BĐBP..(1)..
ĐỒN BPCK..(2)..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /TB-BPCK
	                       ...(3)..., ngày    tháng    năm 20....


                                                      
                                                     THÔNG BÁO
V/v từ chối cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng 
điện tử cho người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền

Căn cứ Quyết định số ..../2018/QĐ-TTg, ngày... tháng .... năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý;

Biên phòng cửa khẩu .................(4) thông báo:

Từ chối đề nghị cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của.........................(5) tại văn bản số: ….. ngày...tháng...năm 20..............
Lý do từ chối: …...........................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:....
	ĐỒN TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
(Chữ ký số trong trường hợp gửi qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử )



Ghi chú:
- (1) Tên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có đơn vị cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (2), (4) Tên đơn vị BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (3) Địa danh;

- (5) Tên cơ quan, doanh nghiệp, công dân Việt Nam đề nghị cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử.

Mẫu số 06. Đơn đề nghị hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử đối với người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền
	TÊN CƠ QUAN
DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /
	...(1)..., ngày    tháng    năm 20....


 [[ơ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử đối với người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền 

Tên cơ quan/doanh nghiệp: …....................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: …...........ngày cấp: …............

Cơ quan cấp:...............................................................................................

Đề nghị Biên phòng cửa khẩu...........................(2) hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử đối với:

- Ông (bà): …........................Chức vụ: …....................................................

- Số CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân: .........................................

- Làm việc tại: .........................(3)
- Tên truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử…......................

Lý do........................................................................................................
…………………………………………………………………………../.

	 Nơi nhận:
- BPCK .... (4);
- Lưu:
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
(Chữ ký số trong trường hợp gửi qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử )



Ghi chú:
- (1) Địa danh;

- (2), (4) Tên đơn vị BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;
- (3) Tên cơ quan, doanh nghiệp đề nghị hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin biên phòng điện tử.

Mẫu số 07. Thông báo về việc hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền
	BỘ CHỈ HUY BĐBP..(1)..
ĐỒN BPCK..(2)..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:             /TB-BPCK
	                 ...(3)..., ngày    tháng    năm 20....


 
THÔNG BÁO
V/v hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền

Căn cứ Khoản…….Điều……Quyết định số ..../2018/QĐ-TTg, ngày... tháng .... năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý;
Đồn Biên phòng cửa khẩu ...................................................(4) thông báo:
Hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của ông (bà) …... ...............................................(5)
Lý do hủy tài khoản: …..........................................................................

….............................................................................................................................
...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

	 Nơi nhận:
- (6);
- Lưu:....
	ĐỒN TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
(Chữ ký số trong trường hợp gửi qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử )



Ghi chú:
- (1) Tên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có đơn vị cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (2), (4) Tên đơn vị BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (3) Địa danh;

- (5) Tên người làm thủ tục bị hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin.
- (6) Cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người làm thủ tục và cá nhân người làm thủ tục.

Mẫu số 08. Bản khai đối với Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ

	TÊN CƠ QUAN 
DOANH NGHIỆP 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	...(1)..., ngày    tháng    năm 20....


BẢN KHAI

Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ

Họ và tên: ….............................Chức vụ: …............................Tên cơ quan, doanh nghiệp …...........................................................

Địa chỉ: …........................................................Điện thoại/e-mail:…...............................................................................................

Đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu..........................................................................(2) thực hiện thủ tục nhập, xuất cảnh:

	TT
	Họ tên (chữ in hoa)

	Ngày tháng năm sinh
	Quốc tịch

	Số Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
	Thị thực 

nhập cảnh (3) 

	Thời gian 

dự kiến 



	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Cơ quan cấp
	Số thị thực/ số lần (01/nhiều lần)
	Giá trị

(từ ngày...đến ngày.....)


	Nhập cảnh
	xuất cảnh

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Đồn BPCK......(4);

- Lưu:....
	NGƯỜI KHAI
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)



Ghi chú:  

- (1) Địa danh;           

- (2), (4) Tên đơn vị BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

             - (3) Khai trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh phải có thị thực;

Mẫu số 09. Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ
	ĐỒN BPCK..(1)..
ĐỘI THỦ TỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:      /TB-ĐBPCK...
	...(2)..., ngày    tháng    năm 20....


XÁC NHẬN

Hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ.

Căn cứ khai báo thủ tục biên phòng điện tử, vào hồi....giờ...ngày....  tháng....năm 20...

Của ông (bà): …......................................................(3)Chức vụ: ….................................... Cơ quan: ….........................................
Đội thủ tục Đồn Biên phòng cửa khẩu: (4) …..............................................................Xác nhận: 

	TT
	Họ tên
(chữ in hoa)

	Năm sinh
	Quốc tịch

	Số Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
	Thị thực (5) 
	Thời gian dự kiến 



	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Cơ quan cấp
	Số, ký hiệu / số lần (01/nhiều lần)
	Giá trị

(từ ngày...đến ngày.....)
	Nhập cảnh


	xuất cảnh

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đã hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử nhập cảnh/ xuất cảnh tại cửa khẩu............................................................(6) vào hồi:...giờ...... ngày....tháng....năm 20…../.

	 Nơi nhận:
- (7);
- Lưu:....
	CÁN BỘ THỦ TỤC
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)


Ghi chú:
 - (1, (4)Tên Đồn BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;
- (2), Địa danh; 

- (5) Khai trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh phải có thị thực;
- (3), (7) Người làm thủ tục;

- (6) Tên cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh.

Mẫu số 10. Bản khai đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện du lịch, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa.
	TÊN CƠ QUAN 
DOANH NGHIỆP 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:      /
	...(1)..., ngày    tháng    năm 20....


BẢN KHAI

Đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện du lịch, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa

Họ và tên: ….............................Chức vụ: …............................(Tên cơ quan, doanh nghiệp).................................................

Địa chỉ: …..................................................... Điện thoại/e-mail:…............................................................................................

Đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu..........................................................................(2) thực hiện thủ tục nhập, xuất cảnh đối với:

	TT
	NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN/ NGƯỜI ĐI TRÊN

 PHƯƠNG TIỆN
	PHƯƠNG TIỆN
	THỜI GIAN 

DỰ KIẾN
	GHI CHÚ

	
	Họ tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số Hộ chiếu/ Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
	Thị thực (3)
	Loại
	Biển kiểm soát
	Chủng loại/số lượng hàng hóa (4)
	XC
	NC
	

	1
	
	
	
	Cơ quan cấp
	Số, ký hiệu/

số lần (01/

nhiều lần)
	Giá trị

(từ ngày...

đến ngày...)
	
	
	
	
	
	Người điều khiển

	Nơi nhận:
- Đồn BPCK ....(5)
- Lưu:...... 
	NGƯỜI KHAI
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)



Ghi chú:
- (1) Địa danh;

- (2) Tên Đồn BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (3) Trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh phải có thị thực;
            - (4) Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Mẫu số 11. Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện du lịch, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa
	ĐỒN BPCK.....(1)..
ĐỘI THỦ TỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:      /TT-BPCK...
	...(2)..., ngày    tháng    năm 20....


XÁC NHẬN
Hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện du lịch, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa
Căn cứ khai báo thủ tục biên phòng điện tử, vào hồi....giờ...ngày....  tháng....năm 20...

Của ông (bà): …......................................................(3) Chức vụ: ….................................... Cơ quan: …..................................
Đội thủ tục Đồn Biên phòng cửa khẩu (4) …..............................................................Xác nhận:

	TT
	NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN/ NGƯỜI ĐI TRÊN

 PHƯƠNG TIỆN
	PHƯƠNG TIỆN
	THỜI GIAN 

DỰ KIẾN
	GHI CHÚ

	
	Họ tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số Hộ chiếu/ Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
	Thị thực (5)
	Loại
	Biển kiểm soát
	Chủng loại/số lượng hàng hóa (6)
	XC
	NC
	

	1
	
	
	
	Cơ quan cấp
	Số, ký hiệu/

 (01/

nhiều lần)
	Giá trị

(từ ngày...

đến ngày...)
	
	
	
	
	
	Người điều khiển

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đã hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử nhập cảnh/ xuất cảnh tại cửa khẩu.........(7) vào hồi:... ngày....tháng....năm …../.

	 Nơi nhận:
- (8);
- Lưu:....
	CÁN BỘ THỦ TỤC
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)



Ghi chú:
- (1), (4)Tên Đồn BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (2) Địa danh;

- (3), (8) Người làm thủ tục;

- (5) Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh phải có thị thực;

- (6) Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa; 
- (7) Tên cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh.
Mẫu số 12. Bản khai đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh 

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	...(1)..., ngày    tháng    năm 20....


BẢN KHAI
Đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh


1. Họ tên: …...............................................................................................

2. Sinh ngày..........tháng.........năm:..................................giới tính............................

3. Nghề nghiệp: ….......................................................................................
4. Địa chỉ thường trú:...............................Điện thoại/e-mail:….................

5. Loại giấy tờ xuất nhập cảnh: 

- Hộ chiếu ; Giấy tờ xuất nhập cảnh khác:............................(ghi rõ tên loại)
 ; Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới ; Giấy thông hành xuất nhập cảnh 
- Số giấy tờ xuất nhập cảnh:...........................Cơ quan cấp:....................................Có giá trị đến:...................................................................................................................................

- Trẻ em đi cùng giấy tờ xuất nhập cảnh (nếu có):

+ Họ tên:...............................Giới tính:.........Sinh ngày......tháng.....năm....................;

+ Quan hệ:.......................................................................................................................

7. Thị thực nhập cảnh Trung Quốc (trường hợp công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu phổ thông nhập cảnh Trung Quốc):

Có giá trị từ ngày..........tháng......năm.............đến ngày.......tháng......năm............

8. Cửa khẩu xuất cảnh:............................... nhập cảnh: ..............................................

9. Thời gian dự kiến xuất cảnh:........giờ......ngày........tháng.......20...... Nhập cảnh:........giờ......ngày........tháng.......20......./.

	Nơi nhận:
- Đồn BPCK ..(2)..
- Lưu:.... 
	NGƯỜI KHAI
(Ghi rõ họ tên)




Ghi chú:


- (1) Địa danh;
- (2) Tên Đồn BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử.
Mẫu số 13. Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh 

	ĐỒN BPCK..(1)..
ĐỘI THỦ TỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:      /TT-BPCK...
	...(2)..., ngày    tháng    năm 20....


XÁC NHẬN
Hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử

đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh


Căn cứ khai báo thủ tục biên phòng điện tử, vào hồi....giờ...ngày....  tháng....năm ….............của  ông (bà): …..........................................................(3)

Sinh ngày..........tháng.........năm:..................................giới tính............................

Nghề nghiệp: ….......................................................................................
Địa chỉ thường trú:...............................Điện thoại/e-mail:….................

Đội thủ tục Đồn Biên phòng cửa khẩu: …..............................................(4) 
Xác nhận ông (bà): ….......................................(5) đã hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử nhập cảnh/ xuất cảnh tại cửa khẩu.........(6) vào hồi:... ngày....tháng....năm …....../.

	 Nơi nhận:
- (7);
- Lưu:....
	CÁN BỘ THỦ TỤC
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)



Ghi chú:
- (1), (4) Tên Đồn BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

- (2) Địa danh;
- (3), (7) Người làm thủ tục;

- (5) Tên công dân Việt Nam  xuất cảnh, nhập cảnh;

- (6)Tên cửa khẩu xuất cảnh, nhập cảnh.
Mẫu số 14. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng điện tử.
	 ĐỒN BPCK..(1)..
ĐỘI THỦ TỤC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

	Số:      /TT-BPCK
	                        ...(2)..., ngày    tháng    năm 20....


YÊU CẦU 
Sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng điện tử 
Đội thủ tục Đồn Biên phòng cửa khẩu …................................(3) yêu cầu Ông (bà): …............................(4) Chức vụ:...............................................
Cơ quan (doanh nghiệp): .............................................................................
Là người làm thủ tục cho ...............................................….....................(5) 
Khai báo bổ sung những nội dung dưới đây và gửi Đội thủ tục Đồn Biên phòng cửa khẩu ....................(6) trước hồi....giờ.... ngày....tháng..năm ….......... để thực hiện thủ tục nhập cảnh (xuất cảnh, cấp thị thực) cho …......................(7).

1..........................................................................................................
2...........................................................................................................
3................................................................................................................(8).

	Nơi nhận:
- (9).. (để thực hiện);
- Lưu: Đồn BPCK....(10)
	CÁN BỘ THỦ TỤC
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)




              Ghi chú:

- (1), (3), (6) (10) Tên Đồn BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử biên giới đất liền;


- (2) Địa danh;


- (4), (9) Tên người làm thủ tục;


- (5), (7) Đối tượng thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền;

- (8) Nội dung yêu cầu khai báo sửa đổi, bổ sung.

Mẫu số 15. Bản khai sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng điện tử.
	TÊN CƠ QUAN 
DOANH NGHIỆP 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /
	...(1)..., ngày    tháng    năm 20....


BẢN KHAI
Sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng điện tử 


Họ và tên: …................................................................................................

Chức vụ: …...........(Tên cơ quan, doanh nghiệp) …....................................
Địa chỉ: …...................................................................................................
Là người làm thủ tục cho :...................................................................(2)
Đề nghị được sửa đổi, bổ sung khai báo thủ tục biên phòng những nội dung sau:
1. …...............................................................................................................
2. …..............................................................................................................
3. …...............................................................................................................
Lý do đề nghị được sửa đổi, bổ sung nội dung đã khai báo:

…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
..................................................................................................................../.
	Nơi nhận:
- Đội thủ tục Đồn BPCK ..(3)..
- Lưu:.... 
	NGƯỜI KHAI
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)



Ghi chú:


- (1) Địa danh;
- (2) Đối tượng thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền;

- (3) Tên Đồn BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử.
Mẫu số 16. Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với hồ sơ điện tử sửa đổi, bổ sung
	ĐỒN BPCK..(1)..
ĐỘI THỦ TỤC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /TT-BPCK...
	...(2)..., ngày    tháng    năm 20....


XÁC NHẬN
Hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với 
hồ sơ điện tử sửa đổi, bổ sung

ơ

Căn cứ khai báo sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với ......................(3), vào hồi....giờ...ngày....  tháng....năm …...
Của ông (bà): …......................................................................................(4)

Chức vụ: ….................................... Cơ quan: ….........................................
Đội thủ tục (đồn) Biên phòng cửa khẩu: …......................................(5)
Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử sửa chữa, bổ sung với những nội dung sau:

1. …...............................................................................................................
2. …..............................................................................................................
3. …............................................................................................................/.

	 Nơi nhận:
- (6);
- Lưu:....
	CÁN BỘ THỦ TỤC
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)



Ghi chú:
- (1), (5) Tên (đồn) BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;
- (2) Địa danh; 
- (3) Đối tượng thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền;

- (4), (6) Người làm thủ tục.
	Mẫu số 17. Bản khai cấp thị thực tại cửa khẩu

	TÊN CƠ QUAN 
DOANH NGHIỆP 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /
	...(1)..., ngày    tháng    năm 20....


BẢN KHAI

                                                                       Cấp thị thực tại cửa khẩu......(2)
Họ và tên: ….............................Chức vụ: …............................(Tên cơ quan, doanh nghiệp).................................................

Địa chỉ: …...................................................................................................................................................................................

Đề nghị Ban Chỉ huy (Đồn) Biên phòng cửa khẩu.......................(3) cấp thị thực cho...........(4) người nước ngoài như sau:

	TT
	Họ tên (chữ in hoa)

	Năm sinh
	Quốc tịch

	Số Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
	Công văn xét duyệt của Cục QLXNC/ BCA 

(Số/ ngày, tháng, năm, người ký)
	Thị thực 


	Thời gian 

dự kiến

	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Nhiều lần
	 Một lần
	NC
	XC

	
	
	
	
	
	
	
	Từ ngày... Đến ngày...

	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận: 
- Ban Chỉ huy (Đồn) BPCK...(5);

-Lưu:......
	NGƯỜI KHAI
                                               (Ghi rõ họ tên)
                                                  (Chữ ký số)



 Ghi chú:
- (1) Địa danh;
- (2) Tên cửa khẩu;

- (3), (5) Tên đơn vị BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;
- (4) Số lượng người được câp thị thực tại cửa khẩu theo văn bản thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Mẫu số 18. Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với người nhận thị thực tại cửa khẩu

	BAN CHỈ HUY (ĐỒN) BPCK..(1)..
ĐỘI THỦ TỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                    Số:      /TB-BPCK
	...(2)..., ngày    tháng    năm 20....


XÁC NHẬN
Hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với người nhận thị thực tại cửa khẩu

Căn cứ khai báo thủ tục biên phòng điện tử, vào hồi....giờ...ngày....  tháng....năm 20...

Của ông (bà): …........................................(3) Chức vụ: …............................(Tên cơ quan, doanh nghiệp)..............................

Đội thủ tục Ban Chỉ huy (Đồn) Biên phòng cửa khẩu: (4) …...............xác nhận đã hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với người nhận thị thực tại cửa khẩu............(5) vào hồi:... giờ......ngày....tháng....năm 20....cho những người sau đây:

	TT
	Họ tên (chữ in hoa)

	Năm sinh
	Quốc tịch

	Số Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
	Công văn xét duyệt của Cục QLXNC/ BCA 

(Số/ ngày, tháng, năm, người ký)
	Thị thực 


	Thời gian 

dự kiến

	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Nhiều lần
	 Một lần
	NC
	XC

	
	
	
	
	
	
	
	Từ ngày... Đến ngày...

	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- …..(6);

- Lưu:…..
	CÁN BỘ THỦ TỤC

(Ghi rõ họ tên)

                                                        (Chữ ký số)



Ghi chú:
- (1), (4) Tên Ban Chỉ huy (Đồn) BPCK thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;
- (2) Địa danh; 
- (3), (6) Người làm thủ tục;
- (5) Tên cửa khẩu.
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